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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời 

trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1. Sự kiện nào sau đây đã kết thúc chiến tranh ở châu Âu năm 1945? 

   A. Chính quyền phát xít Italia sụp đổ và tan rã hoàn toàn. 

   B. Liên Xô giúp các nước Đông Âu giải phóng khỏi phát xít. 

   C. Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

   D. Liên quân Mỹ, Anh mở mặt trận Tây Âu, giải phóng nước Pháp. 

Câu 2. Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành 

nào sau đây? 

 A. Công nghiệp sản xuất máy vi tính.  B. Công nghiệp sản xuất thực phẩm. 

 C. Công nghiệp khai thác khí tự nhiên.  D. Công nghiệp cơ khí và hoá chất. 

Câu 3. Sự kiện nào sau đây làm cho tình hình châu Âu trở nên căng thẳng sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

   A. Các nước Tây Âu quay trở lại xâm lược thuộc địa cũ. 

   B. Mỹ phát động Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 

   C. Các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ qua kế hoạch Mác-san. 

   D. Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. 

Câu 4. Đến năm 1950, kinh tế các nước Tây Âu đã cơ bản phục hồi, đạt mức trước chiến 

tranh chủ yếu nhờ: 

 A. sự liên minh cộng đồng châu Âu  B. sự viện trợ của Mĩ. 

 C. sự liên minh chặt chẽ với Mĩ.  D. sự nỗ lực của Tây Âu. 

Câu 5. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán 

bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 

   A. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến. 

   B. Lí luận Mác – Lê nin. 

   C. Tư tưởng dân chủ tư sản. 

   D. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc. 

Câu 6. Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)? 

   A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

   B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng. 

   C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản. 

   D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam 

Câu 7. Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của 

 iên Xô và Đông Âu là gì? 

   A. Cải cách kinh tế và chính trị triệt để. 

   B. Kiên định con đường XHCN. 

   C. Nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế. 

   D. Thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng. 

Câu 8. Tỉnh nào ở Trung du miền núi Bắc Bộ giáp cả Trung Quốc và Lào? 

Mã đề: SĐ9-CK1- 911     



 

 

 A. Quảng Ninh.  B. Lai Châu  C. Điện Biên.  D. Sơn La. 

Câu 9. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ có thái 

độ nhượng bộ các nước phát xít vì 

   A. lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản. 

   B. muốn tập trung đàn áp phong trào đấu tranh của các giai cấp trong nước. 

   C. muốn ngăn chặn sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

   D. cần có thời gian để xây dựng và củng cố lực lượng tham gia vào cuộc chiến. 

Câu 10. Tỉnh nào dưới đây dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thuỷ sản? 

 A. Bà Rịa - Vũng Tàu.  B. Quảng Ninh. 

 C. Cà Mau.  D. Bình Thuận. 

Câu 11. Cho bảng số liệu sau: 

Cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế (%) 

Thành phần Năm 

1985 

Năm 

1990 

Năm 

2009 

Năm 2020 

Khu vực Nhà nước 15,0 11,3 10,5 7,6 

Các khu vực kinh tế khác 85,0 88,7 89,5, 92,4 

Nhận định nào sau đây chính xác khi nói về cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần 

kinh tế của nước ta? 

   A. Khu vực kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng giảm. 

   B. Các khu vực kinh tế khác chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng giảm. 

   C. Các khu vực kinh tế khác chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng tăng nhanh. 

   D. Khu vực kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng tăng nhanh. 

Câu 12. Chính sách đối ngoại của  iên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế 

kỉ XX là gì? 

   A. Muốn làm bạn với tất cả các nước. 

   B. Tích cực ủng hộ hòa bình và phong trào cách mạng thế giới. 

   C. Chỉ quan hệ với các nước lớn. 

   D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 13. Theo Tổng cục thống kê, năm 2021 vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện 

tích khoảng 9,5 nghìn km
2
, dân số là 12,9 triệu người. Mật độ dân số của Trung du và 

miền núi Bắc Bộ là 

A. 121,6 người/km
2
. 

C. 112,3 người/km
2
. 

B. 135,8 người/km
2
. 

D. 142,5 người/km
2
. 

Câu 14. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về phân bố dân cư giữa 

đồng bằng và trung du, miền núi và giữa thành thị và nông thôn? 

   A. Do điều kiện tự nhiên. 

   B. Do ảnh hưởng của tôn giáo. 

   C. Do điều kiện kinh tế - xã hội 

   D. Do khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ y tế. 

Câu 15. Tháng 7 – 1928, Hội Phục Việt đổi tên thành gì? 

 A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  B. Nam Đồng thư xã. 

 C. Việt Nam Quốc dân đảng.  D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 16. Vùng có mức độ tập trung các đô thị nhiều nhất ở nước ta hiện nay là: 

 A. Đông Nam Bộ.  B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 C. Duyên hải Miền Trung.  D. Đồng bằng sông Hồng. 



 

 

Câu 17. Hồ tự nhiên và hồ thủy điện lớn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thuận 

lợi cho phát triển: 

 A. cây ăn quả và du lịch.  B. trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. 

 C. cây công nghiệp cận nhiệt.  D. du lịch và nuôi trồng thủy sản 

Câu 18. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào không phải là tài nguyên 

du lịch nhân văn? 

 A. Các di tích lịch sử.  B. Các vườn quốc gia. 

 C. Các công trình kiến trúc.  D. Văn hóa dân gian. 

Câu 19. Cho bảng số liệu: 

Một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010-2021 

Năm 2010 2014 2018 2021 

Vải (triệu m
2
) 1 176,9 1 346,5 1525,6 1700,7 

Giày, dép da (triệu đôi) 192,2 246,5 253,0 257,6 

Tốc độ tăng trưởng năm 2021 của vải và giày, dép da lần lượt là  

A. 144,5% và 134,0%. 

C. 154,5% và 134,0%. 

B. 145,5% và 143,0%. 

D. 145,5% và 134,5%. 

Câu 20:  ực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng bao gồm: 

 A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. 

 B. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ. 

 C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

 D. Công nhân, nông dân, tư sản. 

 

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến Câu 2: Trong mỗi ý a) 

b) c) d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1 (1 điểm : Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25-6-1950 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sau đó 

trở thành cuộc xung đột quốc tế trong Chiến tranh lạnhkhi lực lượng của Liên hợp quốc do Mỹ 

lãnh đạo và quân đội Trung Quốc can thiệp. Trung Quốc, được sự tiếp ứng của Liên Xô, đã hỗ 

trợ cho Triều Tiên, còn Hàn Quốc được quân đội Mỹ và các nước phương Tây viện trợ vũ khí, 

quân đội… Sau 3 năm (1950-1953), Chiến tranh Triều Tiên tạm thời dựng lại khi Hiệp định 

ngừng bắn được kí kết ngày 27-7-1953. Do không đạt được hiệp định hoà bình nên đến hiện 

nay bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng có chiến tranh.” 

      (Dẫn theo Báo Nghệ An điện tử, ngày 20-4-2017) 

a) Chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong khoảng thời gian hơn 3 năm.  

b) Cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ là cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.  

c) Triều Tiên được sự ủng hộ, viện trợ về vũ khí, tài chính của các nước xã hội chủ nghĩa.  

d) Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã hoàn toàn kết thúc thắng lợi thuộc về Hàn Quốc.  

Câu 2 (1 điểm :. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

    “Quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố của ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng quyết định bởi 

trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động. Kinh tế nước ta ngày càng phát triển, năng 

suất lao động ngày càng tăng thúc đẩy ngành dịch vụ mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại 

hình và nâng cao chất lượng dịch vụ.Các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ,... có đa dạng các ngành dịch vụ.” 

(SGK Lịch sử và Địa lí 9, bộ Chân trời sáng tạo, tr. 152  

a) Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là những trung tâm kinh tế lớn có đa 

dạng ngành dịch vụ.  

b) Cơ cấu ngành dịch vụ ở Việt Nam hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng suất lao động. 



 

 

c) Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân tăng lên, thúc đẩy sự phát 

triển của ngành dịch vụ.  

d) Các vùng kinh tế kém phát triển cũng có ngành dịch vụ đa dạng như các trung tâm kinh tế 

lớn.  

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm): Hoàn thành các sự kiện chính của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

theo bảng sau: 

Thời gian Sự kiện 

14 – 8   

16 – 8  

18 – 8  

19 – 8  

23 – 8  

25 – 8  

28 – 8  

Theo em, bài học kinh nghiệm cho đất nước ta rút ra sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là 

gì? 

Câu 2 (1,5 điểm):  Phân tích sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên giữa 

khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


